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TÓM TẮT
Cá khoang cổ lưng yên ngựa (KCLYNN) có tên khoa học là Amphiprion polymnus, đây là loài cá biển 

có kích thước nhỏ, thường sống cộng sinh với hải quỳ trong rạn san hô, tuy không có giá trị sử dụng làm thực 
phẩm nhưng lại có giá trị trong nuôi cảnh được nhiều người ưa thích do màu sắc sặc sỡ, dễ thuần dưỡng nuôi 
trong bể có kích thước nhỏ. Đặc điểm phát triển noãn bào khoang cổ lưng yên ngựa phân bố tại vùng biển Nha 
Trang, Khánh Hòa được nghiên cứu tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014. Phân tích sự phát triển mô học 
tế bào trứng cho thấy noãn bào cá khoang cổ lưng yên ngựa phát triển qua 6 pha. Ở pha nhân - chất nhiễm 
sắc, pha tiền ngoại vi nhân, pha ngoại vi nhân, noãn bào có hình tròn và có màu trắng trong chuyển dần sang 
trắng đục với đường kính tăng dần theo các pha: 21,5 – 97,6µm; 21,5 – 97,6µm; 61,2 – 274,2µm. Pha không 
bào hóa, hình dạng noãn bào chuyển dần sang dạng ovan, noãn hoàng phát triển cả chiều dài và chiều rộng 
song chiều dài phát triển nhanh hơn chia trứng thành hai cực tế bào, kích thước (chiều dài) 611,6 – 800,3µm. 
Pha thể noãn hoàng noãn, noãn bào phát triển kích thước tối đa ở cuối pha trong đó hình dạng chuyển từ dạng 
gần như số 8 ở cuối pha không bào hóa thành hình bầu dục với kích thước (chiều dài) 887,6 – 1548,1µm. Cuối 
pha thể noãn hoàng, nhân di chuyển về phía cực động vật và dần tan biến. Màng tế bào trứng tách ra khỏi 
nang trứng ở pha thành thục.

Từ khóa: cá khoang cổ lưng yên ngựa, Amphiprion polymnus, noãn bào

ABSTRACT
Amphiprion polymnus is a small-sized marine fi sh that is often associated with sea anemones in coral reefs, 

though not as valuable as food but at prices for cultivating in the aquarium is popular because of the colorful 
color, easy to nourish in the tank. The developmental characteristics of oviductal cavity oocytes distributed in the 
marine waters of Nha Trang, Khanh Hoa province were studied from January 2014 to December 2014. Analysis 
of oocyte developing of Saddleback Anemonefi sh tissue revealed that fi sh for six phases. The fi rst is the chromatin 
– nucleus phase, the pre-perinuclear phase and the perinucleus phase, the ovules are rounded and white in the 
transition to white opaque with increased diameter in the following phases: 21.5 - 97.6μm The 21.5 - 97.6μm; 
61.2 - 274.2μm. The corticalization phase, the ovine shape changes to oval, the yolk grows in both length and 
width but grows faster than dividing the egg into two poles, the size (length) of 611.6 - 800.3μm. Phases of yolk 
granule, the shape of oocytes change from almost 8 at the end of the corticalization phase to oval with length 
887.6 - 1548 , 1μm. At the end of the egg yolk, the nucleus moves toward the animal pole and gradually 
disappears. The oocytes separate from the follicle in maturation.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá khoang cổ là tên gọi chung của 28 loài 

cá trong đó 27 loài thuộc giống Amphiprion 
và 1 loài giống Premnas thuộc họ cá rô biển 
Pomacentridae. Cá khoang cổ là nhóm cá rạn 
san hô có màu sắc bên ngoài đặc trưng bởi các 
vạch còn gọi là khoang (brand) màu trắng và 
khác màu cơ thể với đặc điểm sinh sống trong 
môi trường tự nhiên là luôn cộng sinh với hải 
quỳ (Anemone), vì vậy cá khoang cổ còn gọi 
là cá hải quỳ (Anemone fi sh) hay cá hề. [2, 7]. 

Sự thành công của các loài cá khoang cổ 
trong thương mại sinh vật cảnh biển một phần 
là do sự đa dạng màu sắc lạ thường của chúng 
và cộng sinh độc đáo với hải quỳ - loài tiết ra 
chất độc mà các sinh vật khác không thể tiếp 
cận tạo nên sự độc đáo trong bể nuôi cảnh [17, 
18]. Một số kết quả cho rằng khoảng 70% các 
loài cá cảnh được nuôi nước mặn là cá khoang 
cổ (năm 2001) [13].

Tại Việt Nam, đã ghi nhận được sự phân bố 
của 6 loài cá khoang cổ: Amphiprion clarkii, 
A.  frenatus, A. perideraion, A. polymnus, A. 
sandaracinos và A. Ocellaris. Các nghiên cứu 
về tổ chức học noãn sào cá xương nói chung, 
cá biển trong đó có nhóm cá cảnh mặc dù đã 
được chú trọng song vẫn còn nhiều đối tượng 
chưa được nghiên cứu rõ [9], các giai đoạn 
phát triển noãn bào của cá KCLYN chưa được 
đề cập chi tiết trong các nghiên cứu trong và 
ngoài nước. Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh 
sản trong đó có sự phát triển của noãn hoàng và 
buồng trứng nhằm cung cấp những tư liệu mới 
về cá KCLYN, làm cơ sở cho các nghiên cứu 
chuyên sâu và tạo cơ sở cho việc nghiên cứu 
công nghệ sản xuất giống của Việt Nam và mở 
rộng đối tượng nuôi mới có giá trị xuất khẩu 
làm cảnh.  
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, vật liệu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại Chi nhánh 
Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga 
(Khánh Hòa) từ tháng 1 – 12 năm 2014 trên 
đối tượng cá khoang cổ lưng yên ngựa - 
Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1978)

Nguồn cá thí nghiệm: Thu mẫu ngẫu nhiên 

đại diện cho quần thể theo định kỳ hàng tháng. 
Cá được thuê ngư dân lặn bắt từ tự nhiên tại 
vịnh Nha Trang (số lượng 30 con trở lên/tháng) 
theo các phương pháp nghiên cứu ngư loại 
của Shareck [3], Michael King [10], Pravdin 
[15], Quentin Bon [8]và chuyển về phòng thí 
nghiệm, tiến hành giải phẫu và phân tích số 
liệu tuyến sinh dục cá KCLYN.
2. Phương pháp nghiên cứu

Việc giải phẫu cá được thực hiện tuần tự 
theo quy trình của Viện Nuôi trồng thủy sản, 
Trường Đại học Nha Trang [14]. Mẫu tươi 
tuyến sinh dục cá được quan sát bằng kính soi 
nổi Olympus SZ61 có độ phóng đại tối đa: 14 
đến 90 lần. Chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số 
Canon EOS 650D. Khối lượng cá và tuyến sinh 
dục được cân bằng cân kỹ thuật số Shimazu UX 
-4200H có độ chính xác 0,001g; Kích thước cá 
được đo bằng thước đo điện tử Asaki – AK0129 
có độ chính xác 0,01mm. 

Xác định các giai đoạn chín muồi tuyến sinh 
dục của cá theo thang phát triển tuyến sinh dục 
ở cá xương Nikolskii [12] và Sakun và Butskaya 
[16]. Làm tiêu bản nghiên cứu mô học buồng 
trứng: Lấy mẫu tuyến sinh dục cố định trong 
dung dịch Bouin; Khử nước tuyến sinh dục; 
Đúc Parafi n; Cắt lát mỏng (3-5μm); Nhuộm tiêu 
bản bằng phương pháp HE (Hematoxylin - sắt 
và Hematoxylin - Eosin); Tiêu bản tổ chức học 
của tuyến sinh dục và noãn bào được quan sát 
trên kính hiển vi Olympus CKX51 có cổng kết 
nối camera và có độ phóng đại từ 40 đến 1000 
lần. Chụp ảnh bằng camera kỹ thuật số Olympus 
LC30 kết nối với kính hiển vi. Đo kích thước 
tiêu bản bằng phần mềm đo kích thước tự động 
kết nối với kính hiển vi và máy tính LC30 có độ 
chính xác 0.01µm [14]. 

Xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft 
Excel 2016 để tính toán giá trị trung bình, độ 
lệch chuẩn.  
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Cá KCLYN được phân biệt với các loài 
khác ở màu sắc cơ thể thường có màu đen trắng 
nổi bật với vạch thứ hai có hình như yên ngựa; 
miệng, vây ngực thường có màu cam hoặc đỏ 
cam. Cá khoang cổ lưng yên ngựa KCLYN có 
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tên tiếng Anh: Saddle Back Clown, Saddle-
back Anemonefi sh, Saddleback clownfi sh hoặc 
Saddle Brown Clownfi sh, tên tiếng Việt là: cá 
khoang cổ lưng yên ngựa, cá khoang cổ hề, cá 
khoang cổ yên ngựa, cá khoang cổ sọc. Phân 
bố tại vùng biển cả ba miền Bắc, Trung và Nam 
Việt Nam.  Cá KCLYN là loài có kích thước từ 
90-110mm, lớn nhất 125 mm [11]. 

Noãn bào là thành phần chủ yếu và chiếm 
tỷ lệ lớn trong tổ chức buồng trứng. Mức độ 
phát triển của noãn bào là một trong những căn 
cứ để xác định giai đoạn phát triển của buồng 
trứng. Việc phân chia bậc thang chín muồi của 
buồng trứng có thể khác nhau tùy theo tác giả 
hay mức độ chi tiết giữa các giai đoạn phát 
triển và đặc điểm sinh sản của từng loài cá. Tuy 
nhiên, sự phân chia ấy đều dựa trên sự phát 
triển của noãn bào trong buồng trứng. Nhìn 
chung, sự phát triển của noãn bào cá xương có 
thể chia thành 3 thời kỳ chính đó là thời kỳ 
sinh sản noãn nguyên bào, thời kỳ sinh trưởng 
và thời kỳ thành thục. Thời kỳ sinh sản noãn 
nguyên bào là thời kỳ tăng lên về số lượng các 
noãn nguyên bào bằng kiểu phân chia nguyên 
nhiễm nên kích thước noãn nguyên bào không 
tăng. Thời kỳ sinh trưởng là thời kỳ tăng lên về 
nguyên sinh chất và tích lũy chất noãn hoàng. 
Thời kỳ thành thục được xác định khi trứng có 
sự phân cực, màng nhân tan biến và nang trứng 
tách khỏi tế bào trứng. 

Nhiều tác giả tại Việt Nam sử dụng bậc 

thang chín muồi của buồng trứng cá theo 6 giai 
đoạn do tính thích hợp của nó trong việc nhận 
dạng trên mẫu tươi và trên tiêu bản tổ chức học 
[12, 16]. Vì vậy, chúng tôi cũng mô tả sự phát 
triển của noãn bào cá KCLYN dựa theo phân 
chia 6 bậc thang của Nikolskii [12] và Sakun 
và Butskaya [16].
1. Pha 1: Pha nhân - chất nhiễm sắc

Các noãn nguyên bào là những tế bào sinh 
dục khởi nguồn của tất cả tế bào trứng được 
cá đẻ ra sau này. Các noãn nguyên bào trong 
suốt, có hình tròn và có kích thước không lớn, 
không thể nhận thấy các tế bào này bằng mắt 
thường, mà chỉ có thể nhìn thấy chúng trên các 
tiêu bản tế bào dưới độ phóng đại lớn của kính 
hiển vi. Các noãn nguyên bào sinh sản bằng 
kiểu phân chia nguyên nhiễm sẽ tạo ra phần 
dự trữ các tế bào sinh dục. Nhờ đó việc bù đắp 
các tế bào sinh dục sau khi đẻ luôn luôn được 
tiếp diễn. Noãn bào ở pha nhân- chất nhiễm sắc 
có tính ưa kiềm với nguyên sinh chất bắt màu 
tím đậm của Hematocine. Nhân to, nằm giữa 
tế bào, không bắt màu và chiếm tỷ lệ lớn hơn 
so với nguyên sinh chất trong noãn bào (Hình 
2A). Xung quanh tế bào được bao bởi một lớp 
màng mỏng. Đường kính noãn nguyên bào dao 
động từ 12,0 – 34,1µm (n=48).
2. Pha 2: Pha tiền ngoại vi nhân

Các noãn bào có hình tròn và có màu trắng 
trong. Đặc điểm nhận biết tế bào sinh dục cái 
giai đoạn này đó là sự xuất hiện của hạch nhân 
phân bố không theo nguyên tắc với số lượng 
tăng dần và bắt màu thuốc nhuộm Hematocine 
do bản chất cấu tạo bằng protein (Hình 2B). Nhân 
nằm giữa tế bào, tỷ lệ giữa nhân và nguyên 
khoảng 1/2 so do kích thước nguyên sinh chất 
có sự tăng lên. Màu sắc của nhân không còn 
trong suốt mà có sự xuất hiện của các vệt bắt 
màu tím nhạt của Hematocine. Đường kính 
noãn bào dao động từ 21,5 – 97,6µm (n=48).
3. Pha ngoại vi nhân

Noãn bào có hình tròn với kích thước tăng 
lên do sự gia tăng của tế bào chất làm cho kích 
thước nguyên sinh chất tăng lên, do đó thời kỳ 
này trong phát triển noãn bào còn được gọi là 
thời kỳ sinh trưởng nguyên sinh chất. Các tế 
bào kết thúc thời kỳ sinh trưởng chất nguyên 

Hình 1. Hình dạng ngoài cá khoang cổ 
lưng yên ngựa tại vịnh Nha Trang
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sinh có kích thước khá lớn, nên có thể phân 
biệt bằng mắt thường. Hạch nhân tăng lên về 
số lượng và di chuyển ra ngoài tạo một vòng 
quanh màng nhân (ngoại vi nhân) (Hình 2C). 
Đường kính noãn bào dao động từ 61,2 – 
274,2µm (n=48).
4. Pha không bào hóa

Hình dạng ngoài noãn bào thay đổi từ hình 
tròn chuyển thành dạng ovan, có thể nhìn thấy 
các hạt noãn bào với màu trắng trong và trắng 
sữa. Noãn bào bắt màu thuốc nhuộm nhạt dần 
do sự xuất hiện của các không bào như hình 
tròn rỗng xuất hiện bắt đầu ở hai phía theo hình 
ovan và xung quanh nhân (Hình 1D), sau đó 
các hạt không bào tăng lên khắp nguyên sinh 
chất, các không bào này không bắt màu thuốc 
nhuộm Hematocine do chứa các chất có nguồn 
gốc đường (Hình 2E). Ở giai đoạn này, không 
chỉ do sự gia tăng về thể tích chất nguyên sinh, 
mà còn do kết quả của việc tích lũy các chất 
dinh dưỡng. Bởi vậy thời kỳ này trong sự phát 
triển của các noãn bào có thể được gọi là thời 
kỳ sinh trưởng nguyên sinh – dinh dưỡng. 
Màng nhân không còn phân biệt rõ như pha 3, 
hạch nhân tiếp tục di chuyển ra sát ngoài vùng 
tiếp giáp với nguyên sinh chất. Cuối pha không 
bào hóa, kích thước của noãn bào tăng lên rất 
nhiều do sự hình thành vô số hạt không bào 
có kích thước lớn (3-5µm) ở hai phía của hình 
ovan cùng với sự gia tăng nguyên sinh chất 
chia noãn bào thành dạng gần như số 8 (Hình 
1F) do kích thước nhân không tăng lên. Kích 
thước noãn bào (theo chiều dài) dao động từ 
611,6 – 800,3µm (n=48).
5. Pha thể noãn hoàng

Hình dạng ngoài noãn bào thay đổi từ hình 
gần giống số 8 chuyển lại thành dạng ovan. 
Noãn bào nhìn rõ bằng mắt thường và có màu 
vàng cam. Noãn bảo ở pha này được chi thành 
ba giai đoạn: pha thể noãn hoàng thứ nhất, 

thứ hai và thứ ba. Ở pha thể noãn hoàng thứ 
nhất, các hạt noãn hoàng bắt đầu xuất hiện ở 
hai đầu noãn bào thành hai cụm. Phần giữa của 
noãn bào to dần lên do không bào tiếp tục phát 
triển làm hình dạng của noãn bào dần trở về 
dạng ovan với kích thước lớn hơn pha 4, nang 
trứng được hình thành (Hình 2G). Pha thể noãn 
hoàng thứ hai, noãn hoàng tiếp tục được tổng 
hợp và tích lũy dần lấp đầy hai cực của noãn 
bào. Noãn hoàng xuất hiện dày lên chia nhỏ 
các không bào, các không bào tập trung dày 
ở xung quanh nhân (Hình 2H). Pha thể noãn 
hoàng thứ ba, toàn bộ nguyên sinh chất được 
lấp đầy bởi các hạt noãn hoàng bắt màu tím 
đậm của Hematocine do bản chất protein. Kích 
thước các hạt noãng hoàng tăng lên và dính lại 
với nhau thành từng đám. Nang trứng dày lên 
rõ rệt với vành phóng xạ của màng follicule 
xuất hiện rõ ràng. Hạch nhân tiêu biến, nhân là 
một khối đồng nhất bắt màu tím nhạt (Hình 2I). 
Quá trình tích lũy noãn hoàng kết thúc. Kích 
thước noãn bào (theo chiều dài) dao động từ 
896,7 – 1548,1µm (n=48).
6. Pha thành thục

Trứng chín và rụng. Trứng chín là trứng có 
túi mầm tan biến, nhân co lại và di chuyển về 
cực động vật (Hình 2K). Màng nhân tiêu biến 
và càng ở gần cực động vật càng nhỏ dần và tan 
biến khi tiến sát về vùng cực. Trong quá trình 
dịch chuyển nhân, noãn bào có hiện tượng 
phân cực. Trên một cực là phân bố của nhân 
và phần chủ yếu của nguyên sinh chất (cực 
động vật) còn ở cực khác là noãn hoàng (cực 
thực vật). Nang trứng dần tách khỏi noãn bào 
sẵn sàng cho sự rụng trứng khi nang trứng vỡ 
ra và trứng bị đẩy ra ngoài, những vỏ nang đã 
vỡ nằm lại trong buồng trứng (Hình 2L). Kích 
thước noãn bào (theo chiều dài) dao động từ 
946,5,7 – 1682,2µm (n=48).

Noãn bào phát triển có sự  gia tăng về kích 
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thước và sự thay đổi về hình dạng. Trong đó, 
ở pha I, kích thước noãn bào tương đối đồng 
đều với đường kính trung bình 18±5µm. Noãn 
bào pha II, III không thay đổi về hình dạng, chỉ 
có sự tăng lên về kích thước đường kính. Tuy 
nhiên, từ pha IV, trứng có sự thay đổi chuyển 
thành dạng hình bầu dục với sự xuất hiện của 
noãn hoàng khiến trứng chuyển sang màu vàng 
nhạt và khi cá chuẩn bị đẻ chuyển sang màu 
cam đậm. Sự xuất hiện của noãn bào ở nhiều 

giai đoạn trong cùng một buồng trứng cho thấy 
đây là loài có noãn sào kiểu không đồng bộ và 
đẻ nhiều lần trong năm. Sự xuất hiện của noãn 
bào ở giai đoạn tích lũy noãn hoàng, thành thục 
và tham gia đẻ trứng cho thấy mùa sinh sản của 
cá kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm 
trong tự nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt cá đẻ 
quanh năm tập trung từ tháng 2 đến tháng 11.

Hình 2: Mô học các pha phát triển của noãn bào
A. Pha nhân – chất nhiễm sắc; B. Pha tiền ngoại vi nhân; C Pha ngoại vi nhân; D, E, F. 

Pha không bào hóa; G, H, I. Pha thể noãn hoàng; K, L. Pha thành thục
 : noãn bào;     : hạch nhân;    : không bào; N : nhân;     : noãn hoàng;        : màng folicule tách ra

Bảng 1. Kích thước của noãn bào qua các giai đoạn phát triển
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Cá khoang cổ lưng yên ngựa phân bố tại 

vùng biển Nha Trang Khánh Hòa là loài cá đẻ 
nhiều lần trong năm do trong tổ chức mô học tế 
bào luôn có sự tồn tại của các noãn bào ở nhiều 
giai đoạn khác nhau. Trong đó ở giai đoạn phát 
triển tích lũy noãn hoàng, noãn bào chuyển từ 
dạng hình tròn sang dạng hình bầu dục với màu 
sắc chuyển từ trắng sang đậm dần và có màu 
vàng cam đậm khi cá thành thục.

Cần tiến hành thêm các nghiên cứu về đặc 
điểm sinh học trong đó có đặc điểm sinh sản 
nhằm cung cấp thêm các dữ liệu cơ bản làm 
cơ sở cho các nghiên cứu về sinh sản nhân tạo 
cá là một trong những vấn đề quan trọng, giúp 
nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về đối tượng nuôi 
cảnh mới. 
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